
Lớp: Tiếng Nhật 02

Ngôn ngữ & 

Đọc
Nghe

1 24TN28 011500041 Cao Vân Thùy Dương 15/06/2002 Tây Ninh Nữ 37 41 78 Không đạt Không đạt 20CTA

2 24TN29 911500107 Nguyễn Văn Quốc Khánh 21/10/2000 Thừa Thiên Huế Nam 31 40 71 Không đạt Không đạt 19CTA

3 24TN30 211100008 Đồng Thị Lụa 24/04/2003 An Giang Nữ 49 45 94 Đạt Trung bình 21CTA

4 24TN31 911500101 Nguyễn Nữ Tuyết Sương 22/10/2001 Đăk Lăk Nữ 32 36 68 Không đạt Không đạt 19CTA

5 24TN32 911500103 Trần Minh Tài 08/11/2001 Tiền Giang Nam 31 14 45 Không đạt Không đạt 19CTA

6 24TN33 011500022 Đỗ Anh Thư 30/07/2002 Bình Thuận Nữ 36 50 86 Không đạt Không đạt 20CTA

7 24TN34 012800035 Nguyễn Ngọc Kim Trâm 02/08/2000 TP.HCM Nữ 49 23 72 Không đạt Không đạt 20CTA

8 24TN35 911500035 Nguyễn Thị Kim Tuyền 13/05/2001 Bình Thuận Nữ 58 34 92 Đạt Khá 19CTA

9 24TN36 211100016 Rơ Châm Việt 01/01/2002 Gia Lai Nam 53 49 102 Đạt Trung bình 21CTA

10 24TN37 011500038 Tạ Quốc Vinh 26/07/2005 TP.HCM Nam 57 39 96 Đạt Khá 21CTA

11 24TN38 011500028 Đoàn Thanh Vy 31/01/2001 Bến Tre Nữ 61 37 98 Đạt Khá 20CTA

12 24TN39 911500043 Ngô Đình Tường Vy 22/04/1991 Đồng Nai Nữ 44 51 95 Đạt Trung bình 19CTA

Stt

Tổng số thí sinh đạt: 06

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 12

Điểm 

tổng
Kết Quả Xếp Loại Ghi chú

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ và tên

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT CHUẨN ĐẦU RA

Ngày kiểm tra: 09/06/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30

Địa điểm kiểm tra: Số 193 Nguyễn Xí, Phường 26 Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điểm
Số báo 

danh
MSSV Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Thời gian ôn tập: từ ngày 04/05/2023 đến 19/05/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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